
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 01  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA MẮT TƯ NHÂN TỈNH SÓC TRĂNG. 

Địa chỉ:  Số 689, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 180/BYT-GPHĐ. 

Cấp ngày: 04 tháng 11 năm 2015; Nơi cấp: Bộ Y tế. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: BÙI SỸ THỦY. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 47 người và 

17 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 224/QĐ-SYT ngày 11/04/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thành Tuấn 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT, ngày     / 01 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách người hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

1 Bùi Sỹ Thủy 
000012/ ST -  

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Khoa mắt 

T2T3T6T7CN                         

T4T5 

Sáng 08:00-

12:00; chiều 

13:30-17:30 

chiều 13:30-

1730 

 Ths.Bs chuyên 

khoa Mắt. Bác 

sĩ KBCB 

chuyên khoa 

mắt.               

Trưởng khoa 

Mắt  

  

2 Nguyễn Thị Lan 

000011/ ST 

CCHN 

-QĐ số 21/ QĐ -  

SYT bổ sung 

phạm vi KCB 

CK Mắt 

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Sản Phụ Khoa, 

Quyết định bổ sung 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Khoa mắt T2T5T6T7CN 

T3T4 

Sáng 07:30-

12:00;chiều 

14:30-18:00 

Sáng 07:30-

12:00  

 BSCKI. Bác sĩ 

KBCB chuyên 

khoa Mắt và 

Siêu âm nhãn 

khoa 

  

09/QĐ-BVMST 

về thực hiện 

siêu âm nhãn 

khoa 

Thực hiện siêu âm 

nhãn khoa 

3 
Huỳnh Thế Phước 

Vinh 

0002943/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Khoa mắt 
T2T3T4T6CN 

T5T7 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

BSCK II.; Bác 

sĩ KBCB 
  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

50/QĐ-BVMST 

về thực hiện 

siêu âm nhãn 

khoa 

Thực hiện siêu âm 

nhãn khoa 

13:00-17:00 

Sáng 07: 00-

11: 00 

chuyên khoa 

Măt và Siêu âm 

nhãn khoa 

4 Bùi Anh Quốc 
006019/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Khoa mắt 

T4T5T6T7CN 

T2 

T3 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

13:00-17:00 

Sáng 07:00-

11:00    

Chiều 13:00-

17:00 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt. Bác 

sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Mắt 

  

5 Lê Thị Bá Hảo 

001493/ST-

CCHN,                               

QĐ số 66/ QĐ-

SYT bổ sung 

phạm vi KCB 

CK Mắt 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội, 

Quyết định bổ sung 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Khoa mắt 

T2T3T4T5CN 

T6 

T7 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

13:00-17:00                 

Sáng 07:00-

11:00 

Chiều 13:00-

17:00 

Bác sĩ Chuyên 

khoa I. Bác sĩ 

KBCB chuyên 

khoa Mắt   

6 Lý Thị Chiến 

000521/ST - 

CCHN              

QĐ số 10/ QĐ - 

SYT bổ sung 

phạm vi KCB 

CK Mắt 

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Nội tổng hợp, 

Quyết định bổ sung 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Khoa mắt 

T2T3T4T5T6T7          

Sáng 08:00-

12:00; chiều 

14:00-18:00 

BSCK I. Bác sĩ 

KBCB chuyên 

khoa Mắt, 

Khám nội tổng 

hợp và điện tim 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

17/QĐ-BVMST 

15/07/2016 về 

thực hiện Điện 

tim đồ 

Thực hiện điện tim 

7 Phạm Phước Tài   
Bác sĩ thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh 
T2T3T4T5T6T7   

Sáng 08:00-

12:00;chiều 

14:00-18:00 

Bác sĩ thực hành 

KBCB   

8 Đỗ Huỳnh Thái Hòa   
Bác sĩ thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh 
T2T3T4T5T7CN 

Sáng 08:00-

12:00;chiều 

14:00-18:00 

Bác sĩ thực hành 

KBCB   

9 Dương Võ Thanh Vy   
Bác sĩ thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh 
T2T3T5T6T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Bác sĩ thực hành 

KBCB   

10 Trương Thị Bích Út 

000025/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

T2T3T4T5T6T7 

CN 

Trưa 11:10-

12:00                         

Sáng 08:00 - 

12:00 

BSCKI.'Bác sĩ 

Khám Nội Tổng 

hợp và  điện tim  

Từ thứ 2 

đến thứ 

6:  

Sáng 

7:00 - 

11:00 

Chiều 

13:00 -

17:00  

tại 

TTYT 

Thành 

QĐ17/QĐ-

BVMST 

15/07/2016 về 

thực hiện Điện 

tim 

Thực hiện điện tim đồ 



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

phố ST 

11 Trần Phước Tân 
000982/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê 

hồi sức - Nội khoa 

T2T3T4T5T6T7CN 

(trừ ngày Trực) 

Trưa 11:15 -

12: 45 

BSCK I . BS 

gây mê hồi 

sức.Theo dõi 

Hồi Sức cấp cứu 

và nội khoa 

Từ Thứ 

2 đến 

Thứ 6:          

Sáng 

7:00 - 

11:00 

Chiều 

13:00 -

17:00  

tại BV 

Sản Nhi 

Sóc 

Trăng 

12 Thạch Chanh SaThy 
000978/ST – 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê 

hồi sức - Nội khoa 

T2T3T4T5T6T7CN 

(trừ ngày Trực) 

Trưa 11: 15-

12: 45 

BSCKI. Bác sĩ 

Gây mê hồi sức  

Theo dõi Hồi 

Sức cấp cứu và 

nội khoa 

Từ thứ 2 

đến thứ 

6:          

Sáng 

7:00 - 

11:00 

Chiều 

13:00 - 

17:00  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

tại BV 

Sản Nhi 

Sóc 

Trăng 

13 Trà Thanh 

03185/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, KBCB thông 

thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y Tế 

- Bộ Nội Vụ 

T2T3T4T5T6 

T7CN 

Sáng 07: 00-

11:00; chiều 

13:30-17:30 

Chiều 13:30-

17:30 

 YS.Cử nhân 

gây mê hồi sức  

chăm sóc người 

bệnh và Theo 

dõi hồi sức 

phòng phẫu 

thuật 

  

QĐ số 12/QĐ-

BVMST 

18/01/2023 theo 

dõi hồi sức tại 

phòng phẫu 

thuật 

Chăm sóc và theo dõi 

người bệnh phẫu thuật 

14 Trần Thị Tú Lăng 
005542/ST-

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

T2T3T4T5T6CN 

Sáng 07:00-

11:00; 

chiều13:30-

17:30 

Cử nhân điều 

dưỡng - Chăm 

sóc người bệnh 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

Bộ Y tế- BNV 

15 Hứa Thị Thanh Đức 

03852/ST-

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/  

TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế- Bộ Nội 

Vụ 
T2T3T4T5T6T7 

Sáng 07:00-

11:00; 

chiều13:00-

17:00 

Điều dưỡng 

chuyên khoa 

Mắt. Chăm sóc 

người bệnh và 

thực hiện các 

thủ thuật chuyên 

khoa mắt 

  

QĐ số 49/QĐ-

BVMST 

01/09/2016 về 

thực hiện thủ 

thuật CK Mắt 

Thực hiện thủ thuật của 

Điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt 

16 Triệu Văn Vĩnh 
04621/ST - 

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, KBCB thông 

thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y Tế 

- Bộ Nội Vụ 

T2T3T4T5T6CN 
Sáng 08:00-

12:00; chiều 

14:00-18:00 

YS,Điều dưỡng 

chuyên khoa 

Mắt. Chăm sóc 

người bệnh và 

thực hiện các 

thủ thuật chuyên 

khoa mắt 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

QĐ số 04/QĐ-

BVMST 

15/03/2021 về 

thực hiện thủ 

thuật chuyên 

khoa Mắt 

Thực hiện thủ thuật của 

Điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt 

17 Nguyễn Thị Xuân Hà 

04183/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, KBCB thông 

thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y Tế 

- Bộ Nội Vụ 

T2T3T5T6T7 CN 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

13:00-17:00 

YS, Điều dưỡng 

chuyên khoa 

Mắt Chăm sóc 

người bệnh và 

thực hiện các 

thủ thuật chuyên 

khoa mắt 

  

QĐ số 25/QĐ-

BVMST năm 

2022 về thực 

hiện thủ thuật 

CK Mắt 

Thực hiện thủ thuật của 

Điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt 

18 Ông Thị Thùy Duyên 
0002664/ST - 

CCHN 

Theo qui định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bô nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

T2T3T4T6T7CN 

Sáng 08:00-

12:00; chiều 

14:00-18:00 

CĐĐD, Điều 

dưỡng chuyên 

khoa Mắt. 

Chăm sóc người 

bệnh và thực 

hiện các thủ 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

các ngạch VCYT điều 

dưỡng 

thuật chuyên 

khoa mắt 

QĐ số 34/QĐ-

BVMST năm 

2023 về thực 

hiện thủ thuật 

CK Mắt 

Thực hiện thủ thuật của 

Điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt 

19 Lý Ngọc Sang 

0002607/ST - 

CCHN 

Theo qui định tại quyết 

định số 41/2005/ QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bô nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch VCYT điều 

dưỡng 

T2T5T6T7CN 

T3T4 

Sáng 08:00-

12:00; chiều 

14:00-18:00 

Sáng 08:00-

12:00 

CĐĐD, Điều 

dưỡng chuyên 

khoa Mắt. 

Chăm sóc người 

bệnh và thực 

hiện các thủ 

thuật chuyên 

khoa mắt 

  

QĐ số 03/QĐ-

BVMST 

15/03/2021 về  

thực hiện thủ 

thuật CK Mắt 

Thực hiện thủ thuật của 

Điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt 



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

20 Kim Thị Ngọc Diệu 

002491/ST - 

CCHN 

Theo qui định tại quyết 

định số 41/2005/ QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bô nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch VCYT điều 

dưỡng 

T2T3T4T5T6 

T7CN 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

13:00-17:00 

Sáng 07:00-

11:00 

CĐĐD.Điều 

dưỡng chuyên 

khoa Mắt. 

Chăm sóc người 

bệnh và thực 

hiện các thủ 

thuật chuyên 

khoa mắt 

  

QĐ số 32/QĐ-

BVMST 

01/09/2019 về  

thực hiện thủ 

thuật CK Mắt 

Thực hiện thủ thuật của 

Điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt 

21 Nguyễn Thị Như Bình 

04359/ST - 

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn tham gia 

sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT - 

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 cưa Bộ Y 

Tế - Bộ Nội Vụ. 

T2T3T4T7CN 

T5T6 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:30-17:30 

Sáng 07:00-

11:00 

Điều dưỡng 

chuyên khoa 

Mắt. Chăm sóc 

người bệnh và 

thực hiện các 

thủ thuật chuyên 

khoa mắt 

  

QĐ số 26/QĐ-

BVMST 

15/10/2022 thực 

Thực hiện thủ thuật của 

Điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt 



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

hiện thủ thuật 

CK Mat  

22 Lý Thị Hồng Đen 
006038/ST-

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- BNV 

T2T3T5T6T7CN 

Sáng 08:00-

12:00;chiều 

14:00-18:00 

Cử nhân điều 

dưỡng, thực 

hiện chăm sóc 

người bệnh 

  

23 Thái Thị Lan Anh 
006106/ST-

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- BNV 

T2T3T4T6T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Cử nhân điều 

dưỡng , thực 

hiện Chăm sóc 

người bệnh 

  

24 Nguyễn Thị Bích Ngân 
04001/ST - 

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội Vụ 

T2T3T4T5T7CN 

Sáng 08:00-

12:00;chiều 

14:00-18:00 

Cao đẳng điều 

dưỡng, thực 

hiện chăm sóc 

người bệnh 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

25 Đặng Thị Minh Nguyệt Chờ cấp CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- BNV 

T2T3T5T6T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Cao đẳng điều 

dưỡng, thực 

hiện chăm sóc 

người bệnh 

  

26 Lê Thị Hoàng Kim 
04249/ST-

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/  

TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế- Bộ Nội 

Vụ 

T2T3T4T5T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Cao đẳng điều 

dưỡng, thực 

hiện chăm sóc 

người bệnh 

  

27 Thạch Dương Huy Chờ cấp CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- BNV 

T2T3T4T5T6T7 

Sáng 08:00-

12:00;chiều 

14:00-18:00 

Cao đẳng điều 

dưỡng - Chăm 

sóc người bệnh 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

28 Lâm Phạm Hà Chờ cấp CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- BNV 

T2T3T5T6T7CN 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

13:00-17:00 

Cao đẳng điều 

dưỡng, thực 

hiện chăm sóc 

người bệnh 

  

29 Sơn Hồng Thanh Chờ cấp CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- BNV 

T2T3T4T5T6CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Cao đẳng điều 

dưỡng, thực 

hiện chăm sóc 

người bệnh 

  

30 Đồng Thị Ngọc Huyền 
0002801/ST-

CCHN 

Theo qui định tại quyết 

định số 41/2005/ QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bô nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch VCYT điều 

dưỡng 

T2T3T4T5T6T7 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

13:00-17:00 

Điều dưỡng 

thanh trùng - 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Chăm sóc người 

bệnh 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

31 Cao Thị Ái Ngân 
0003350/ST-

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- BNV 

T2T4T5T6T7CN 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

13:30-17:30 

Điều dưỡng - 

Chăm sóc người 

bệnh 

  

32 Lâm Thị Ngọc Hân 
0002743/ST - 

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn theo qui 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Y tế- BNV 

T2T3T4T5T6CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Điều dưỡng, 

thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

  

33  Nguyễn Văn Minh 
000243/ST – 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Khoa mắt 

T2T3T4T5T6 

T7CN      

Trưa  11:10 - 

12:00                    

Sáng 8:00 - 

1200 

Y sĩ chuyên 

khoa Mắt - 

Thực hiện thủ 

thuật chuyên 

khoa mắt 

  

34 Danh Thị Sô Kha 
001559/ST – 

CCHN 

Theo qui định tại 

Thông tư số 12/2011/ 

TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

T2T3T4T5T7CN 

Sáng 07:30-

11:30;chiều 

13:30-17:30 

Điều dưỡng, 

thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

VC hộ sinh 

35 Lâm Thị Hồng Hoa 
0003893/ST-

CCHN 

Thực hiện  hoạt động 

chuyên môn tham gia 

sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT - 

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 cưa Bộ Y 

Tế - Bộ Nội Vụ. 

T2T3T4T5T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:30-17:30 

YS, thực hiện 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn, chăm 

sóc người bệnh 

  

36 Nguyễn Khánh Lâm 
04313/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, KBCB thông 

thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y Tế 

- Bộ Nội Vụ 

T2T3T4T5T6T7 

Sáng 07:30-

11:30;chiều 

13:00-17:00 

YS, thực hiện 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn, chăm 

sóc người bệnh 

  

37 Thái Quốc Khởi 
04294/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, KBCB thông 

thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

T2T3T4T6T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Y sĩ -thự chiện 

tiếp đón và 

chăm sóc người 

bệnh 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

số 10/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y Tế 

- Bộ Nội Vụ 

38 
Nguyễn Xuân Bảo 

Trâm 

005552/ST-

CCHN 

CNXN, Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 

T2T3T4T5T6T7 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Cử nhân xét 

nghiệm. Thực 

hiện xét nghiệm 

và báo cáo xét 

nghiệm 

  

39 Nguyễn Lê Bá Khang 
006092/ST-

CCHN 

CNXN, Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 

T2T3T4T5T6CN 

Sáng 08:00-

12:00;chiều 

14:00-18:00 

Cử nhân xét 

nghiệm. Tiếp 

nhận và kiểm 

tra mẫu XN, 

thực hiện xét 

nghiệm  

  

40 Phan Nhật Thiên 
006060/ST-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 
T2T3T4T5T7CN 

Sáng 07:00-

11:00; chiều 

13:00-17:00 

Cao đẳng xét 

nghiệm. Tiếp 

nhận, kiểm tra 

mẫu XN ,thực 

hiện xét nghiệm   

  

41 Nguyễn Minh Nhựt 
04956/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

T2T3T4T6T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm. 

Tiếp nhận, kiểm 

tra mẫu XN 

,thực hiện xét 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

nghiệm   

42 Phan Thanh Lâm 
001342/ST-

CCHN 

CNXN, Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 

T7CN 
Sáng 07:00-

12:00 

Cử nhân xét 

nghiệm. Tiếp 

nhận và kiểm 

tra mẫu, thực 

hiện xét nghiệm   

Từ thứ 2 

-thứ 6:          

Sáng 

7:00 - 

11:00 

Chiều 

13:00 - 

17:00   

TTYT 

Huyện 

Mỹ 

Xuyên 

43 
Nguyễn Thị Phương 

Nga  

343/ST - 

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: Nhà 

thuốc  

T2T3T4T5T6T7 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Dược sĩ chuyên 

khoa I. Trưởng 

khoa Dược 

  

44 Huỳnh Diễm My Chờ cấp CCHN Dược sĩ Đại học T2T4T5T6T7CN 

Sáng 08:00-

12:00;chiều 

14:00-18:00 

Dược sĩ đại học. 

Phụ trách Dược 

lâm sàng 

  



STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ QĐ 

phân công 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc 

theo ngày trong 

tuần 

Thời gian 

đăng ký  

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng ký  

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác  

45 Thạch Ngọc Yến  
1203/CCHN-D-

SYT - ST 
Dược sĩ Cao đẳng T2T3T4T6T7CN 

Sáng 08:00-

12:00;chiều 

14:00-18:00 

Dược sĩ cao 

đẳng, cấp phát 

thuốc 

  

46 Nguyễn Thị Ngọc Lê Chờ cấp CCHN Dược sĩ Cao đẳng T2T3T4T5T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Dược sĩ cao 

đẳng, cấp phát 

thuốc 

  

47 Phạm Khiêm Tốn Chờ cấp CCHN Dược sĩ TH T2T3T4T6T7CN 

Sáng 07:00-

11:00;chiều 

13:00-17:00 

Dược sĩ . Cấp 

phát thuốc 
  

 

2. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh) 

STT Họ và tên  
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian làm việc theo 

ngày trong tuần 

Thời gian đăng ký 

hành  nghề tại cơ sở 

KBCK  

Vị trí làm việc 

 

Thời gian đăng 

ký  

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác  

1 
Hứa Ngọc 

Đông 

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh - Trung 

cấp kế toán 

T2T3T4T5T6CN 
Sáng 08:00-12:00;chiều 

14:00-18:00 

Phụ trách tài chính - 

Phó phòng HCQT 
  

2 
Lưu Ngọc 

Huyền 
Cử nhân Kế toán T2T3T4T5T7CN 

Sáng 07:00-11:00; chiều 

13:00-17:00 
Kế toán tổng hợp    

3 
Tạ Xuân 

Thanh 
Cử nhân Kế toán T2T3T4T5T6T7 

Sáng 07:00-11:00; chiều 

13:00-17:00 
Kế toán - thu viện phí   



4 
Ngô Thanh 

Tường 
Trung cấp Kế toán T2T3T4T6T7CN 

Sáng 07:00-11:00; chiều 

13:00-17:00 
Kế toán - thu viện phí   

5 
Đoàn Ngọc 

Thịnh 
Cử nhân Kế toán T2T3T4T6T7CN Trưa 11:00- 12:00 Kế toán , báo cáo Thuế    

6 

Nguyễn 

Ngọc 

Hưởng 

Cao đẳng công nghệ 

thông tin 
T2T3T4T6T7CN 

Sáng 07:00-11:00; chiều 

13:00-17:00 

Nhân viên quản lý 

nhân sự/văn thư- Phó 

phòng HCQT 

  

7 
Tô Kim 

Bảng 

Cao đẳng công nghệ 

thông tin 
T2T3T4T5T6T7 

Sáng 07:00-11:00; chiều 

13:00-17:00 

IT - Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp -QLCL 
  

8 
Trần Văn 

Cảnh 

Trung cấp công nghệ 

thông tin 
T2T3T4T5T6T7 

Sáng 08:00-12:00;chiều 

14:00-18:00 

IT - Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp -QLCL 
  

9 
Dương Ái 

Quỳ 
Trung cấp trồng trọt  T2T3T4T5T7CN 

Sáng 07:00-11:00; chiều 

13:00-17:00 

Nhân viên chăm sóc 

cây xanh 
  

10 
Nguyễn Thị 

Nhung 
Nhân viên  T2T3T4T5T6T7 

Sáng 08:00-12:00;chiều 

14:00-18:00 

Nhân viên - Phòng 

HCQT 
  

11 
Lương Thúy 

Quyên   
Nhân viên vệ sinh T2T3T4T6T7CN 

Sáng 07:00-11:00; chiều 

13:00-17:00 

Thực hiện vệ sinh 

bệnh viện 
  

12 
Lý Thị 

Hồng Trang 
Nhân viên vệ sinh T2T3T4T5T7CN 

Sáng 08:00-12:00;chiều 

14:00-18:00 

Thực hiện vệ sinh 

bệnh viện 
  

13 
Nguyễn Thị 

Điệu 
Nhân viên vệ sinh T2T3T4T5T6CN 

Sáng 07:00-11:00; chiều 

13:00-17:00 

Thực hiện vệ sinh 

bệnh viện 
  

14 
Lâm Thị 

Kim Trang 
Nhân viên vệ sinh T2T3T4T5T6T7 

Sáng 08:00-12:00;chiều 

14:00-18:00 

Thực hiện vệ sinh 

bệnh viện 
  

15 
Trần Trung 

Tuyển 
Nhân viên bảo vệ 

T2T4T6CN 

T3T5T7 

Sáng 07:00-17:00 

Tối 17:00-07:00 

Bảo vệ an ninh bệnh 

viện  
  

16 
Vương 

Minh Lộc 
Nhân viên bảo vệ 

T3T5T7 

T2T4T6CN 

Sáng 07:00-17:00 

Tối 17:00-07:00 

Bảo vệ an ninh bệnh 

viện  
  

17 
Trần Văn 

Hiền 
Nhân viên bảo vệ  T2T3T4T5T6T7CN 

Sáng đến chiều 07:00-

17:00 

Thực hiện giữ xe bệnh 

nhân và nhân viên 
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